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PHIẾU BÀI TẬP SỐ LỚP 5 (Thứ sáu, ngày 21/2)
PHẦN 1: TOÁN LỚP 5
ÔN TỈ SỐ PHẦN TRĂM DẠNG 3:

TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHẦN TRĂM CỦA SỐ ĐÓ

Câu 1. Biết 95% của một số là 475, vậy số đó là:

A: 19        B. 250           C. 500                 D. 100

Câu 2: Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có số lít dầu là:

A. 40

B.400


C. 40000

D.4000

Câu 3:Một đội xây dựng trong tuần đầu đã sửa được 540 m đường, đạt 36% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch đội đó phải sửa bao nhiêu mét đường?

         A.15m

B.150m

C.1500m

D.15000m


...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 4: Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn của một nhà máy, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5 % tổng số sản phẩm. Hỏi nhà máy có bao nhiêu sản phẩm không đạt chuẩn?

A. 800

B.68


C.680


D.6800

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 5: Một trường tiểu học có 480 học sinh nam. Biết số học  sinh nam chiếm 60% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

A. 320

B.230


C.400


D.420


...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 6: Một đội sản xuất tuần đầu tiên đã làm được 480 sản phẩm, đạt 30% kế hoạch. Hỏi đội sản xuất đó còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch?

 A. 1120

B.1600

C.16000

D.1200
 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 7: Một cửa hàng bán được 126 kg gạo và số gạo đó bằng 31,5 % tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô- gam gạo?

         A.400

         B. 274

C.4000

D.724

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 8:  Một cửa hàng đã bán 1824 lít mắm và số mắm đó bằng 45,6% tổng số mắm của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

            A. 1267

B.1267

C.4000

D.2176

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 9: Một lớp có 25% học sinh giỏi, 55% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 5 em?

A.20


B.25


C.30


D.35

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 10:  Bán một cái quạt máy với giá 336 000 đồng thì được lãi 12% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của một cái quạt máy?

A. 2 800 000 đồng

                             

B.3 000 000 đồng



C. 400 000 đồng                                             D.300 000 đồng

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT
Đọc thầm văn bản, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất và làm các bài tập sau:

NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG

 Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được chăm sóc y tế. Anh tài xế và tôi ngồi trong xe, phía sau hàng trăm con người chờ tiếng súng lệnh vang lên.

Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ đập vào mắt tôi. Tôi biết mình vừa nhận diện được “người chạy cuối cùng”. Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy.

Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn cho chị dừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.

Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi ruy-băng giấy kếp, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.

Kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng; mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như “không thể làm được”, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi.
                                                                                             (Sưu tầm)

Câu 1:  Nhiệm vụ của nhân vật “tôi” trong bài là:

A. lái xe cứu thương.                                

B. chăm sóc y tế cho vận động viên.


C. bắn tiếng súng lệnh cho cuộc đua.

Câu 2: Trong giải marathon tác giả chú ý đến:

 A. những người xuất phát đầu tiên

 B. những người chạy theo để cổ vũ

 C. người được nhận diện là “người chạy cuối cùng”            

Câu 3: Tác giả nhận diện được đó là “Người chạy cuối cùng”, vì:

 A. đó là một cụ già.           

 B. đó là một em bé có đôi chân tật nguyền.

 C. đó là một người phụ nữ có đôi chân tật nguyền tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy.

Câu 4: Kết quả cuộc đua của “người chạy cuối cùng” là:

 A. về đích đầu tiên                               

B. không về đến đích vì phải chăm sóc y tế

C. về đích cuối cùng

Câu 5: Câu chuyện giúp em rút ra được bài học gì cho bản thân?

A. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, phải có nghị lực và ý chí quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ.

B. Yêu đời, thường xuyên giúp đỡ mọi người.

C. Lạc quan, yêu đời.

Câu 6: Từ “băng” trong băng giá, băng bó, băng qua  có quan hệ với nhau là:

A. những từ đồng âm                                            

B. một từ nhiều nghĩa.         

C. những từ đồng nghĩa.   

Câu 7: Câu nào dưới đây là câu ghép?

A. Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng mảnh của nó tô màu tía, nom đẹp lạ.

B. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.

C. Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá.

Câu 8: Dòng nào dưới đây gồm 3 từ trái nghĩa với từ nhân nghĩa:

A. độc ác, hung tàn, bất lương.

B. độc ác, ác nghiệt, bất trị.

C. ác nghiệt, hung tàn, dữ dội.

Câu 9: Dòng nào dưới đây có từ đi được dùng với nghĩa chuyển:

A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

B. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.

C. Sai một li đi một dặm.

Câu 10: Trong câu: Nó về, tôi cũng vậy.
        a. Là câu có đại từ thay thế cho danh từ.

        b. Là câu có đại từ thay thế cho động từ.

        c. Là câu có đại từ thay thế cho cụm động từ.
